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	CHÍNH PHỦ

Số: 78/TTr-CP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  21 tháng 3  năm 2018


TỜ TRÌNH  
Về dự án Luật Đặc xá (sửa đổi)

Kính gửi: Quốc hội
Thực hiện Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội khóa XIV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Chính phủ xin trình Quốc hội dự án Luật Đặc xá (sửa đổi) (dự án Luật) như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT ĐẶC XÁ

Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước đối với người phạm tội bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, đồng thời khuyến khích họ ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước, trở thành người có ích cho xã hội. Để cụ thể hóa truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Nhà nước, căn cứ Hiến pháp năm 1992 và kết quả thực tiễn thực hiện công tác đặc xá, ngày 21 tháng 11 năm 2007, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Đặc xá, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2008.

Trong 10 năm thi hành Luật Đặc xá, Chủ tịch nước đã 07 lần ban hành quyết định về đặc xá nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, cụ thể là: năm 2009, ban hành 02 quyết định về đặc xá (01 lần đặc xá nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Sửu và 01 lần nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2009); năm 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, mỗi năm Chủ tịch nước ban hành 01 quyết định về đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9; qua đó, đã đặc xá cho 85.897 phạm nhân, 1.123 người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và đặc xá thuộc trường hợp đặc biệt cho 13 phạm nhân và 01 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù để phục vụ yêu cầu đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2017, công tác thi hành án dân sự liên quan đến công tác đặc xá đã thi hành xong 199.109 việc với số tiền thu được là 3.184.328.419.873 đồng. Trong đó, thu nộp ngân sách Nhà nước 1.437.913.031.579 đồng; thu bồi thường cho công dân, tổ chức xã hội 1.746.415.388.294 đồng. Giá trị tài sản thu được là 1.064.231.352.363 đồng. Cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án cho 86.828 trường hợp.

Kết quả thực hiện công tác đặc xá những năm qua cho thấy, đối tượng, điều kiện được đề nghị đặc xá theo quy định của Luật Đặc xá cơ bản phù hợp và có tính răn đe, giáo dục cao, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Công tác đặc xá được tiến hành theo quy trình xét duyệt thống nhất, khoa học và chặt chẽ thể hiện sự công khai, dân chủ, minh bạch. Kết quả của công tác đặc xá đã khẳng định hiệu quả, thành tựu đổi mới công tác thi hành án phạt tù, nhất là sự đổi mới trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân. Qua đặc xá đã khuyến khích phạm nhân học tập, rèn luyện, lao động, phấn đấu cải tạo tốt để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, sớm trở về đoàn tụ với gia đình và hoà nhập cộng đồng. Tỷ lệ người được đặc xá tái phạm rất thấp so với tổng số người được đặc xá.

Với số lượng lớn người được đặc xá, tha tù trước thời hạn đã tiết kiệm được số kinh phí lớn trong việc bảo đảm ăn, mặc, ở, phòng chữa bệnh và chi phí quản lý, giáo dục cho phạm nhân, đồng thời giảm áp lực cho các trại giam, trại tạm giam. Đó cũng là điều kiện để nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân. Bên cạnh đó, do làm tốt công tác giáo dục, vận động nên tổng số tiền mà những phạm nhân được đặc xá và thân nhân của họ đã nộp trong quá trình phạm nhân chấp hành án phạt tù để thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, nộp án phí hoặc các nghĩa vụ dân sự khác là rất lớn.

Thực hiện tốt công tác đặc xá góp phần tích cực vào việc chống lại các luận điểm sai trái, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền của các thế lực thù địch, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Đặc xá đã bộc lộ những tồn tại, bất cập; cụ thể là: 

- Diện người được đặc xá tha tù trước thời hạn với số lượng lớn, đối tượng rộng nên chưa thể hiện đầy đủ ý nghĩa đặc ân của Nhà nước ta đối với người phạm tội.

- Chưa quy định thời điểm kiểm sát việc lập hồ sơ đặc xá (trước, trong hoặc sau khi Tổ thẩm định liên ngành thẩm định hồ sơ), do vậy dẫn đến việc thực hiện chức năng kiểm sát gặp nhiều khó khăn về thời gian.

- Về thực hiện Quyết định đặc xá, đã xảy ra trường hợp đến ngày công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho người nước ngoài, nhưng chưa có đại diện ngoại giao hoặc Lãnh sự quán đến nhận dẫn đến việc trại giam không biết phải xử lý như thế nào; đồng thời, chưa có hướng dẫn thực hiện việc tổ chức trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đối với các trường hợp người bị kết án phạt tù đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án. 

Luật Đặc xá được ban hành từ năm 2007, có hiệu lực từ năm 2008 nên một số nội dung của Luật Đặc xá không phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật khác được ban hành sau đó, như Hiến pháp năm 2013, Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 nên không bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật; cụ thể: 
- Căn cứ để ban hành Luật Đặc xá và các quy định liên quan về thẩm quyền, thời điểm xét đặc xá là Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Hiến pháp năm 1992 đã được thay thế bằng Hiến pháp năm 2013 với những quy định tiến bộ theo hướng bảo vệ, đề cao quyền con người;

- Luật Thi hành án hình sự được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011, trong đó có giao cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện trực tiếp quản lý số phạm nhân phục vụ tại nhà tạm giữ (khoản 4 Điều 15). Tuy nhiên, do Luật Đặc xá được ban hành trước nên chưa quy định cụ thể việc thực hiện công tác đặc xá ở cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện;

- Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã quy định một chế định mới là tha tù trước thời hạn có điều kiện (Điều 66). Việc Bộ luật Hình sự quy định chế định này là phù hợp với xu thế chung của thế giới trong thi hành án hình sự, đáp ứng được yêu cầu của cải cách tư pháp. Vì vậy, để chế định tha tù trước thời hạn có tính khả thi trong thực tiễn, đồng thời, thể hiện đặc xá là ân huệ đặc biệt của Chủ tịch nước thì cần thiết phải sửa đổi quy định về đặc xá cho phù hợp.

Do đó, để bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013, với quy định của các đạo luật liên quan đến tư pháp hình sự mới được Quốc hội thông qua và giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác xét đặc xá thời gian qua, thì việc sửa đổi, bổ sung Luật Đặc xá năm 2007 là cần thiết. 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT

 Dự án Luật được xây dựng dựa trên những quan điểm, nguyên tắc cơ bản sau đây:

1. Thể chế hoá những quan điểm của Đảng và Nhà nư​ớc ta về chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với ngư​ời phạm tội, bị kết án phạt tù nhằm khuyến khích họ cải tạo tốt, sớm đ​ược trở lại với cộng đồng để trở thành người có ích cho xã hội. 

2. Cụ thể hoá quy định thẩm quyền đặc xá của Chủ tịch nước trong Hiến pháp năm 2013; xác định rõ những nguyên tắc pháp lý cơ bản, trình tự, thủ tục, đối tượng, tiêu chuẩn đ​ược hư​ởng đặc xá, thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan nhà nư​ớc và các cơ quan, tổ chức khác trong việc đặc xá.

3. Kế thừa những kinh nghiệm về công tác đặc xá theo quy định của Luật Đặc xá trong thời gian qua; đồng thời đổi mới, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nư​ớc, nhất là kinh nghiệm lập pháp trong lĩnh vực đặc xá nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách hình sự của Nhà nước ta trong điều kiện chủ động hội nhập.
4. Bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất giữa nội dung Luật Đặc xá với các đạo luật khác có liên quan, nhất là pháp luật trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT

Quá trình xây dựng dự án Luật, theo sự phân công của Chính phủ, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các công việc sau đây:

1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật gồm đại diện lãnh đạo và chuyên viên các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính...
2. Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng dự án Luật.

3. Hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trong nước có liên quan đến đặc xá để đánh giá những quy định còn bất cập, không phù hợp; đồng thời, tham khảo pháp luật của một số nước trên thế giới.

4. Tổng kết 10 năm (2008 - 2017) trên phạm vi toàn quốc việc thực hiện Luật Đặc xá.
5. Tổ chức khảo sát tình hình thực tiễn thi hành Luật Đặc xá tại một số đơn vị, địa phương.

6. Lấy ý kiến tham gia của các bộ, ngành, Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chuyên gia pháp luật, nhà khoa học đối với dự thảo Luật thông qua hình thức hội thảo khoa học và lấy ý kiến bằng văn bản. 

7. Đăng tải dự thảo văn bản lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị, tổ chức và Nhân dân. Ngày 31 tháng 01 năm 2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định dự án Luật và ban hành Công văn số 49/BC-BTP thẩm định dự án Luật.

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến của các Thành viên Chính phủ, Bộ Công an đã chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật trình Chính phủ xem xét. Ngày 01 tháng 3 năm 2018, Chính phủ đã họp để cho ý kiến về dự án Luật, giao Bộ trưởng Bộ Công an hoàn chỉnh dự án Luật và thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến. 
IV. TÊN GỌI, PHẠM VI VÀ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA DỰ ÁN LUẬT 

1. Về tên gọi của dự án Luật

Thực hiện Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội khóa XIV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 thì tên của dự án Luật là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá. Tuy nhiên, do phạm vi sửa đổi rộng (sửa đổi 15 điều, bổ sung 03 điều), liên quan đến những vấn đề cơ bản của Luật Đặc xá năm 2007 nên Chính phủ đề nghị đổi tên gọi của dự án Luật là Luật Đặc xá (sửa đổi).
2. Bố cục, phạm vi, nội dung sửa đổi

a) Về bố cục

Trên cơ sở kết quả tổng kết thực tiễn 10 năm thi hành Luật Đặc xá và thống nhất của Chính phủ, dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) bao gồm 39 điều, được chia thành 06 Chương. So với Luật Đặc xá năm 2007 thì dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) giữ nguyên số chương nhưng tăng 03 điều để quy định cụ thể về trách nhiệm của Tổ thẩm định liên ngành, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao trong thực hiện công tác đặc xá. Cụ thể như sau:

- Chương I. Những quy định chung, bao gồm 07 điều (từ Điều 1 đến Điều 7) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ; nguyên tắc thực hiện, thời điểm, chính sách của Nhà nước trong thực hiện đặc xá và các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện đặc xá.

- Chương II. Đặc xá nhân sự kiện trọng đại của đất nước, bao gồm 13 điều (từ Điều 8 đến Điều 20), chia thành 03 mục; trong đó, Mục 1 có 02 điều (Điều 8 và Điều 9), quy định về thủ tục trình Chủ tịch nước ban hành, công bố quyết định về đặc xá; Mục 2 có 04 điều (từ Điều 10 đến Điều 13) quy định về điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá; Mục 3 có 07 điều (từ Điều 14 đến Điều 20) quy định về trình tự, thủ tục đề nghị đặc xá, thực hiện quyết định đặc xá.

- Chương III. Đặc xá trong trường hợp đặc biệt, bao gồm 03 điều (từ Điều 21 đến Điều 23) quy định về người được đặc xá trong trường hợp đặc biệt; trình tự, thủ tục lập hồ sơ đặc xá trong trường hợp đặc biệt và thực hiện Quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt.

- Chương IV. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện đặc xá, bao gồm 11 điều (từ Điều 24 đến Điều 34), quy định về trách nhiệm của Hội đồng tư vấn đặc xá, Tổ thẩm định liên ngành, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện đặc xá.

- Chương V. Khiếu nại, tố cáo, bao gồm 03 điều (từ Điều 35 đến Điều 37) quy định về khiếu nại việc lập danh sách người được đề nghị đặc xá nhân sự kiện trọng đại, thẩm quyền, thời hạn giải quyết khiếu nại và tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện đặc xá.

- Chương VI. Điều khoản thi hành, bao gồm 02 điều (Điều 38 và Điều 39), quy định về hiệu lực thi hành và hướng dẫn thi hành Luật.

b) Về phạm vi, nội dung sửa đổi

Ngoài phạm vi điều chỉnh được xác định trong Luật Đặc xá năm 2007 quy định về thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; tiêu chuẩn, điều kiện, quyền, nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; các quy định về tái hòa nhập cộng đồng, quản lý người được đặc xá; dự thảo Luật tập trung sửa đổi vào 03 nội dung: một là, quy định phù hợp hơn về thời điểm, trình tự, thủ tục, điều kiện được đặc xá; hai là, bổ sung Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Nhà tạm giữ Công an cấp huyện là cơ quan có trách nhiệm thực hiện công tác đặc xá và ba là, bổ sung trách nhiệm của Tổ thẩm định liên ngành, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao trong thực hiện công tác đặc xá. 

Trên đây là nội dung cơ bản của dự án Luật Đặc xá (sửa đổi), Chính phủ xin trình Quốc hội./.

	Nơi nhận:


- Như​ trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Ủy ban Tư pháp của QH (để thẩm tra);

- Các Bộ: Tư pháp, Công an, Quốc phòng;

- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTCP,        

              các vụ: PL, NC, TH;
- L​ưu: VT, PL(3).
	TM. CHÍNH PHỦ

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

(Đã ký)
Thượng tướng Tô Lâm
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